KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN 21- LỚP 3 

	Thứ ngày
tháng
	Môn
	Đầu bài giảng dạy hoặc nội dung công việc

	Thứ
2
13/4
	
TĐ-KC 
TĐ-KC
Toán (101)
Đạo đức

	
Ông tổ nghề thêu (T1)
Ông tổ nghề thêu (T2) 
Luyện tập (tr103)Bài 1(dòng 3,4), bài 2( cột 2),bài 3(b)
Tôn trọng đám tang(HS học bài này với sự hỗ trợ của phụ huynh)


	Thứ
3
14/4
	Chính tả
Toán (102)

TNXH
	N – V: Ông tổ nghề thêu
Phép trừ các số trong phạm vi 10000(Bài 1, bài 2 (b), bài 3-Trang 104 
Về nhà Bài 1(cột 2), bài 2(dòng 2,3), bài 3(b)−Tr 105
Bài 41,42  : Thâncây

	Thứ
4
15/4
	Tập đọc
Toán (103)

Thể dục
Thủ công
	Bàn tay cô giáo ( HS tự học thuộc lòng ở nhà)
Luyện tập chung (tr106) Bài 1 (cột 1, 2), bài 2, bài 3, bài 4 (trang 106)
Bài 41 :Nhảy dây kiểu chụm hai chân –Trò chơi : Lò cò tiếp sức
Đan nong mốt (HD Học sinh tự hoàn thành sản phẩm ở nhà)

	Thứ
5
16/4
	LT –C

Toán (104)
Tập viết

	Nhân hóa. Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi: Ở đâu?  (Bài tập 2,3 : giảm ý b hoặc c)
Tháng - Năm (tr107) Bài 1,2 ( 108); Bài 3. –Trang 109
Ôn chữ hoa O,Ô,Ơ (GDMT - câu ứng dụng)


	Thứ
6
17/4
	TLV
Toán (105)

TNXH


Thể dục
	Nói về trí thức. KC Nâng niu từng hạt giống(Giảm bài tập 2)
Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính (tr110) Bài 1, bài 2, bài 39  Trang 111
Bài 43, 44 : Rễcây(Thựchiệntrong 1 tiết:Khôngtổchức HĐ cho Hs thựchành rạchthânđuđủhoặc HD họcsinhtựthựchiện ở nhà.)
Bài 42 : Nhảy dây kiểu cụm 2 chân. TC: Chuyền bóng tiếp sức











KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN 22- LỚP 3 

	Thứ ngày
tháng
	Môn
	Đầu bài giảng dạy hoặc nội dung công việc

	Thứ
2
20/4
	
TĐ-KC 
TĐ-KC
Toán (106)

Đạo đức

	
Nhà bác học và bà cụ
Nhà bác học và bà cụ
Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số  (tr113) Bài 1, bài 2 ( a), bài 3 Trang 113 bài 2 cột 3,4(trang 114)
Tôn trọng đám tang(kết hợp PHHS)

	Thứ
3
21/4
	Chính tả
Toán (107)

TNXH
	Ê- đi –xơn
Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) (tr115)
Bài 1, bài 2, bài 3 ( trang 115)Bài 2, bài 3( tramg 116)
Bài45 :Lácây + Bài 46 : Sựkìdiệucủa lácây(Dạy trong 1 tiết)

	Thứ
4
22/4
	Tập đọc
Toán (108)

Thể dục

Thủ công
	[bookmark: _GoBack]Cái cầu(HS tự học thuộc lòng ở nhà)
Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số  (tr117) Bài 1, bài 2, bài 3 (trang 117)
Bài 43,44 :Ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân –Trò chơi : Lò cò tiếp sức
Đan nong đôi(Gửi video hướng dẫn hs tự hoàn thành bài)

	Thứ
5
23/4
	LT –C

Toán (109)

Tập viết

	Mở rộng vốn từ: Sáng tạo. Dấu phẩy, dấu chấm, chấm hỏi (Bài tập 2 : giảm ý c hoặc d)
Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) (tr118) Bài 1, bài 2, bài 3( trang 118)
Ôn chữ hoa P

	Thứ
6
24/4
	TLV
Toán (110)

TNXH 
Thể dục
	Nói, viết về người lao động trí óc
Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) (tr119)Bài 1, bài 2, bài 3 ( trang 119)
Bài47 :Hoa + Bài 48 : Quả (Thực hiện trong 1 tiết)
Bài 45,46 :Ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân –Trò chơi Chuyển bóng tiếp sức





